
Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2187/QĐ-UBND Thành phô Hồ ChỉMinh, ngày 28 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
1573/TTr-SKHCNngày 23 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 69 thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể: 
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1. Lĩnh vực Hoạt đông khoa học và công nghệ: 40 thủ tục (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: 07 thủ tục (Phụ 
lục II); 

3. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chât lượng: 12 thủ tục (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 03 thủ tục (Phụ lục IV); 

5. Lĩnh vực Bưu chính: 07 thủ tục (Phụ lục V); 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CONG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp 
dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
xây dựng quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi 
bô giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ tât cả Quyêt định của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực nêu tại Điều 1 Quyêt định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ, Giám đốc Sở Nôi vụ, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành 
phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đặt và 
tặng giải thưởng 
về khoa học và 
công nghệ của 
tổ chức, cá nhân 
cư trú hoặc hoạt 
đông hợp pháp 
tại Việt Nam 

25 ngày kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ theo 
quy định 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Thi đua, khen thưởng số 
06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 
2022; 
- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 
tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước và các giải thưởng khác về 
khoa học và công nghệ; 
- Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 
19 tháng 3 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt 
đông khoa học và công nghệ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2 Thủ tục xét tiếp 
nhân đvào đviên 
chức và bổ 
nhiệm chức 
danh nghiên 
cứu đkhoa đhọc, 
chức danh công 
nghệ đối với cá 
nhân đcó đthành 
tích vượt trội 
trong hoạt động 
khoa học và 
công nghệ 

- Thời hạn thành lâp 
Hội đồng kiểm tra, 
sát hạch: trong thời 
hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ từ các đơn vị sự 
nghiệp công lâp có 
hoạt động khoa học 
và công nghệ; 
- Thời hạn Quyết 
định tiếp nhân vào 
viên chức và bổ 
nhiệm vào chức danh 
nghiên cứu khoa 
học, chức danh công 
nghệ: 
+ Trong thời hạn 60 
ngày kể từ ngày 
nhân được kết quả 
của Hội đồng kiểm 
tra, sát hạch đối với 
xét tiếp nhân vào 
viên chức và bổ 

Sở Nội vu, Sở 
Khoa học và 
Công nghệ, ủy 
ban nhân dân 
quân, huyện, 
thành phố Thủ 
Đức, đơn vị sự 
nghiệp có hoạt 
động khoa học 
và công nghệ 
trực thuộc ủy 
ban nhân dân 
Thành phố 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân 
hoạt động khoa học và công nghệ; 
- Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 
tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ và Nghị định số 
87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ quy định về thu hút 
cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 
là người Việt Nam ở nước ngoài và 
chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 
động khoa học và công nghệ tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành quy 
định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhiệm vào chức danh 
nghiên cứu viên cao 
cấp, kỹ sư cao cấp 
(hạng í); 
+ Trong thời hạn 45 
ngày kể từ ngày 
nhân được kết quả 
của Hôi đồng kiểm 
tra, sát hạch đối với 
xét tiếp nhân vào 
viên chức và bổ 
nhiệm vào chức danh 
nghiên cứu viên 
chính, kỹ sư chính 
(hạng íí); 
+ Trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
nhân được kết quả 
của Hôi đồng kiểm 
tra, sát hạch đối với 
xét tiếp nhân vào 
viên chức và bổ 
nhiệm vào chức danh 
trợ lý nghiên cứu, kỹ 
thuật viên (hạng íV), 
nghiên cứu viên, kỹ 

lý của Uy ban nhân dân Thành phố; 
- Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 
24 tháng 3 năm 2020 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
đông khoa học và công nghệ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bô Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

sư (hạng III). 

3 Thủ tục xét đặc 
cách bổ nhiệm 
vào chức danh 
khoa học, chức 
danh công nghệ 
cao hơn không 
qua thi thăng 
hạng, không 
phụ thuộc năm 
công tác 

- Thời hạn thành lập 
Hội đồng xét bổ 
nhiệm đặc cách: 
trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ từ 
đơn vị sự nghiệp 
công lập có hoạt 
động đkhoa đhọc đvà 
công nghệ. 
- Thời hạn ra Quyết 
định bổ nhiệm đặc 
cách vào hạng chức 
danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh 
công nghệ: 
+ Trong thời hạn 60 
ngày kể từ ngày 
nhận được kết quả 
của Hội đồng xét bổ 
nhiệm đặc cách đối 
với việc xét đặc cách 
bổ nhiệm chức danh 
nghiên cứu viên cao 
cấp, kỹ sư cao cấp 

Sở Nội vụ, Sở 
Khoa học và 
Công nghệ, ủy 
ban nhân dân 
quận, huyện, 
thành phố Thủ 
Đức, đơn vị sự 
nghiệp có hoạt 
động khoa học 
và công nghệ 
trực thuộc ủy 
ban nhân dân 
Thành phố 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân 
hoạt động khoa học và công nghệ; 
- Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 
tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điêu của Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ và Nghị định số 
87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ quy định vê thu hút 
cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 
là người Việt Nam ở nước ngoài và 
chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 
động khoa học và công nghệ tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố vê ban hành quy 
định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức thuộc thẩm quyên quản 
lý của ủy ban nhân dân Thành phố; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

(chức danh hạng I); 
+ Trong thời hạn 45 
ngày kể từ ngày 
nhân được kết quả 
của Hội đồng xét bổ 
nhiệm đặc cách đối 
với việc xét đặc cách 
bổ nhiệm chức danh 
nghiên cứu viên 
chính, kỹ sư chính 
(chức danh hạng II); 
+ Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày 
nhân được kết quả 
của Hội đồng xét bổ 
nhiệm đặc cách đối 
với việc xét đặc cách 
bổ nhiệm chức danh 
nghiên cứu viên, kỹ 
sư (chức danh hạng 
III). 

- Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 
ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4 Thủ tục xác 
nhân dự án đầu 
tư đáp ứng 
nguyên tắc hoạt 
động công nghệ 

24 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ 

Ban quản lý 
Khu công nghệ 
cao Thành phố 

Không - Luật Công nghệ cao năm 2008; 
- Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01 
tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy 
định về khu công nghệ cao; 

00 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cao trong khu 
công nghệ cao 

- Quyêt định sô 311/QĐ-BKHCN ngày 
05 tháng 3 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt đông khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyêt định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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Thủ tục xác 
định nhiệm vụ 
khoa học và 
công nghệ câp 
tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà 
nước 

Không quy định Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định sô 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
sô điều của Luật khoa học và công nghệ; 
- Thông tư sô 09/2024/TT-BKHCN ngày 
27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ câp 
tỉnh, câp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 
nước; 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 38/2022/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ve 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Quyêt định sô 50/2023/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về sửa 
đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ ban hành kèm theo quyêt định sô 
38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 
năm 2022 của ủy ban nhân dân thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Quyêt định sô 45/QĐ-BKHCN ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyêt định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Khoa học và Công nghệ vê việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

6 Thủ tục đăng ký 
tham gia tuyển 
chọn nhiệm vu 
khoa học và 
công nghệ cấp 
tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà 
nước 

- Kết thúc thời hạn 
nhân hồ sơ đăng ký 
tuyển chọn trong 
thời hạn 10 ngày làm 
việc, Sở Khoa học và 
Công nghệ tiến hành 
mở, kiểm tra và xác 
nhân tính hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký tuyển 
chọn. 
- Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày có 
kết quả họp Hội 
đồng tuyển chọn, Sở 
Khoa học và Công 
nghệ xem xét, thông 
báo đkết đquả đtuyển 
chọn. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày có 
thông báo kết quả 
tuyển chọn, tổ chức 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định sô 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
sô điêu của Luật khoa học và công nghệ; 
- Thông tư sô 09/2024/TT-BKHCN ngày 
27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 
nước; 
- Quyết định sô 38/2022/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh vê 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Quyết định sô 50/2023/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2023 của ủy ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chủ trì và chủ nhiệm 
nhiệm vu trúng tuyển 
có trách nhiệm hoàn 
thiện thuyết minh 
nhiệm vu theo kết 
luân của Hội đồng 
tuyển chọn, báo cáo 
tiếp thu, giải đtrình 
các ý kiến kết luân 
của Hội đồng tuyển 
chọn và nộp tài liệu 
quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều 15 
Thông tư số 
09/2024/TT-
BKHCN và các tài 
liệu liên quan khác 
gửi về Sở Khoa học 
và Công nghệ để t ổ 
chức thẩm định kinh 
phí. 
- Sau khi nhân được 
hồ sơ đã hoàn thiện 
theo kết luân của Tổ 
thẩm định kinh phí 
và ý kiến của chuyên 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa 
đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định 
chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ ban hành kèm theo quyết định số 
38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 
năm 2022 của ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tuc hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tuc hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyêt Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

gia tư vân độc lập 
(nếu có), Sở Khoa 
học và Công nghệ 
xem xét, ký Quyết 
định phê duyệt tổ 
chức chủ trì, chủ 
nhiệm nhiệm vụ, 
kinh phí, phương 
thức khoán đchi đvà 
thời gian thực hiện 
nhiệm vụ. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ khi có 
quyết định phê 
duyệt, Sở Khoa học 
và Công nghệ có 
trách nhiệm thông 
báo đcông đkhai đkết 
quả tuyển chọn và 
đăng tải ít nhât 45 
ngày trên cổng thông 
tin điện tử của cơ 
quan, đơn vị mình 
hoặc phương tiện 
thông tin đại chúng 
khác. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

7 Thủ tục đánh 
giá, nghiệm thu 
nhiệm vụ câp 
tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà 
nước 

- Sau khi nhân được 
hồ sơ đề nghị đánh 
giá, nghiệm thu của 
tổ chức chủ trì nhiệm 
vụ Sở Khoa học và 
Công nghệ tiến hành 
kiểm tra tính hợp l ệ 
của hồ sơ; 
- Đối với các hồ sơ 
không đầy đủ, không 
hợp lệ, trong thời 
gian 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Khoa học 
và Công nghệ thông 
báo bằng văn bản để 
tổ chức chủ trì, chủ 
nhiệm nhiệm vụ bổ 
sung, hoàn thiện; 
- Trong thời gian 15 
ngày kể khi nhân 
được thông báo của 
Sở Khoa học và 
Công nghệ, tổ chức 
chủ trì phải bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ; 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 
27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ câp 
tỉnh, câp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 
nước; 
- Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức 
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa 
đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
câu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ ban hành kèm theo quyết định số 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trong thời hạn 
không quá 30 ngày 
kể từ khi nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
Sở Khoa học và 
Công nghệ phải 
thành lâp Hôi đồng 
tư vấn đánh giá 
nghiệm thu kết quả 
thực hiện nhiệm vu 
khoa đhọc đvà công 
nghệ cấp tỉnh; 
- Trường hợp kết quả 
nhiệm vu được đánh 
giá xếp loại ở mức 
"Đạt" trở lên: Trong 
thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày họp Hôi 
đồng nghiệm thu, tổ 
chức chủ trì và chủ 
nhiệm nhiệm vu l âp 
báo cáo về việc hoàn 
thiện hồ sơ đánh giá, 
nghiệm thu, hoàn 
thiện báo cáo tổng 
hợp, báo cáo tóm tắt, 

38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 
năm 2022 của ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tuc hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt đông khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tuc hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí 

On 
Căn cứ pháp lý 

các sản phâm, các tài 
liệu liên quan theo 
kêt luân của Hội 
đồng nghiệm thu và 
nộp về Sở Khoa học 
và Công nghệ; 
- Đối với nhiệm vụ 
xêp loại ở mức 
"Không đạt": Sở 
Khoa học và Công 
nghệ đchủ trì, đphối 
hợp với các đơn vị 
có liên quan tiên 
hành xử lý theo quy 
định tại Thông tư 
liên tịch số 
27/2015/TTLT-
BKHCN-BTC đối 
với nhiệm vụ không 
hoàn thành. 
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Thủ tục xác 
định nhiệm vụ 
khoa học và 
công nghệ cấp 
cơ sở sử dụng 
ngân sách nhà 

Không quy định Cơ quan, đơn 
vị quản lý 
nhiệm vụ khoa 
học và công 
nghệ cấp cơ sở 
sử dụng ngân 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dân thi hành một 
số điều của Luật khoa học và công nghệ; 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước sách nhà nước - Thông tư sô 09/2024/TT-BKHCN ngày 
27 tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ câp 
tỉnh, câp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 
nước; 
- Quyết định sô 45/QĐ-BKHCN ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt đông khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

9 Thủ tục tuyển 
chọn nhiệm vụ 
khoa học và 
công nghệ câp 
cơ sở sử dụng 
ngân sách nhà 
nước 

- Kết thúc thời hạn 
nhân hồ sơ đăng ký 
tuyển chọn trong 
thời hạn 10 ngày làm 
việc, cơ quan, đơn vị 
câp cơ sở tổ chức 
mở, kiểm tra và xác 

Cơ quan, đơn 
vị quản lý 
nhiệm vụ khoa 
học và công 
nghệ câp cơ sở 
sử dụng ngân 
sách nhà nước 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định sô 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
sô điều của Luật khoa học và công nghệ; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhân tính hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký tuyển 
chọn nhiệm vụ khoa 
học và công đnghệ 
câp cơ sở; 
- Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày có 
kết quả tư vân của 
Hôi đồng tuyển 
chọn, kết quả thẩm 
định của đTổ thẩm 
định kinh phí (nếu 
có), tổ chức chủ trì 
và chủ nhiệm nhiệm 
vụ có trách nhiệm 
hoàn thiện hồ sơ gửi 
về cơ quan, đơn vị 
câp cơ sở; 
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ, thủ 
trưởng cơ quan, đơn 
vị câp cơ sở quyết 
định theo thẩm 
quyền hoặc trình cơ 

- Thông tư sô 09/2024/TT-BKHCN ngày 
27 tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ câp cơ 
sở, câp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 
nước; 
- Quyết định sô 45/QĐ-BKHCN ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt đông khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

quan có thâm quyên 
phê đduyệt đkết đquả 
tuyển chọn tổ chức 
chủ trì, chủ nhiệm 
nhiệm vụ và kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ 
khoa đhọc đvà công 
nghệ câp cơ sở theo 
quy định vê tổ chức 
và hoạt đông của 
mình. 

10 Thủ tục đánh 
giá, nghiệm thu 
nhiệm vụ khoa 
học và công 
nghệ câp cơ sở 
sử dụng ngân 
sách nhà nước 

- Hồ sơ đê nghị đánh 
giá, nghiệm thu kết 
quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công 
nghệ câp cơ sở phải 
gửi đến cơ quan, đơn 
vị câp cơ sở trong 
hạn 15 ngày kể từ 
ngày kết thúc thời 
gian thực hiện nhiệm 
vụ theo hợp đồng, 
bao gồm cả thời gian 
gia hạn thực hiện 
nhiệm vụ (nếu có); 
- Sau khi nhân được 

Cơ quan, đơn 
vị quản lý 
nhiệm vụ khoa 
học và công 
nghệ câp cơ sở 
sử dụng ngân 
sách nhà nước 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
số điêu của Luật khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 
27 tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ câp cơ 
sở, câp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 
nước; 
- Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15 
tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hô sơ đê nghị đánh 
giá, nghiệm thu của 
tổ chức chủ trì nhiệm 
vụ cơ quan, đơn vị 
cấp cơ sở tiến hành 
kiểm tra tính hợp 1 ệ 
của hô sơ; 
- Đối với nhiệm vụ 
khoa đhọc đvà công 
nghệ được đánh giá 
"Đạt" trở lên: trong 
thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày họp Hôi 
đông nghiệm thu, 
chủ nhiệm nhiệm vụ 
và tổ chức chủ trì có 
trách nhiệm bổ sung, 
hoàn chính hô sơ 
nhiệm vụ theo kết 
luân của Hôi đông, 
lấy ý kiến của Chủ 
tịch Hôi đông vê 
việc hoàn thiện hô sơ 
và gửi vê cơ quan, 
đơn vị cấp cơ sở; 
- Đối với nhiệm vụ 

thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt đông khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

xếp loại ở mức 
"Không đạt": cơ 
quan, đơn vi cấp cơ 
sở chủ trì, phối hợp 
với các đơn vi có 
liên quan tiến hành 
xử lý theo quy đinh 
về xử lý đối với 
nhiệm vụ không 
hoàn thành tại Điều 
16 và Điều 17 Thông 
tư liên tich số 
27/2015/TTLT-
BKHCN-BTC. 

11 Thủ tục yêu cầu 
hỗ trợ từ Quỹ 
phát triên khoa 
học và công 
nghệ tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

35 ngày làm việc kê 
từ ngày nhân hồ sơ 
hợp lệ 

Quỹ phát triên 
khoa học và 
công nghệ 
Thành phố 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thi Sáu, 
Quân 3). 

Không - Luật Khoa học công nghệ số 
29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 
2013; 
- Nghi đinh số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy 
đinh về đầu tư và cơ chế tài chính đối với 
hoạt động khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 
31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn sử dụng Quỹ 
phát triên khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 10 năm 2017 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về tổ chức và hoạt 
đông của Quỹ phát triển Khoa học và 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 980/QĐ-BKHCN ngày 
03 tháng 6 năm 2022 của Bô Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính được thay thế trong lĩnh vực 
hoạt đông khoa học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

12 Thẩm định kết 
quả thực hiện 
nhiệm vu khoa 
học và công 
nghệ không sử 
dụng ngân sách 
nhà nước mà có 
tiềm ẩn yếu tố 

50 ngày làm việc 
làm việc (Thời gian 
đo kiểm không tính 
vào thời gian thực 
hiện thẩm định) 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Kinh phí đánh 
giá kết quả 
thực hiện 

nhiệm vụ do 
tổ chức, cá 

nhân đề nghị 
bảo đảm và 
chi trả. Mức 

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ảnh hưởng đên 
lợi ích quốc gia, 
quốc phòng, an 
ninh, môi 
trường, tính 
mạng, sức khỏe 
con người 

chi áp dụng 
theo quy định 
hiện hành đối 
với các nhiệm 
vụ khoa học 
và công nghệ 
sử dụng ngân 
sách nhà nước 

(Điều 5 
Thông tư sổ 
02/2015/TT-
BKHCN và 

Nghị quyết sổ 
23/2023/NQ-

HĐND) 

06 tháng 3 năm 2015 của Bô Khoa học 
và Công nghệ quy định việc đánh giá và 
thẩm định kêt quả thực hiện nhiệm vụ 
không sử dụng ngân sách nhà nước; 
- Quyêt định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2015 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

13 Đánh giá đồng 
thời thẩm định 
kêt quả thực 
hiện nhiệm vu 
khoa học và 
công nghệ 
không sử dụng 
ngân sách nhà 
nước mà có 
tiềm ẩn yêu tố 

50 ngày làm việc 
làm việc (Thời gian 
đo kiểm không tính 
vào thời gian thực 
hiện đánh giá, thẩm 
định) 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Kinh phí đánh 
giá, thẩm định 
kêt quả thực 

hiện nhiệm vụ 
do tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
bảo đảm và 
chi trả. Mức 
chi áp dụng 

theo quy định 

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 
06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định việc đánh giá và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ảnh hưởng đên 
lơi ích quốc gia, 
quốc phòng, an 
ninh, môi 
trường, tính 
mạng, sức khỏe 
con người 

hiện hành đối 
với các nhiệm 
vụ khoa học 

và công nghệ 
sử dụng ngân 
sách nhà nước 

(Điều 5 
Thông tư sổ 
02/2015/TT-
BKHCN và 

Nghị quyết sổ 
23/2023/NQ-

HĐND) 

thẩm định kêt quả thực hiện nhiệm vụ 
không sử dụng ngân sách nhà nước; 
- Quyêt định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính đươc chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

14 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân đăng ký 
chuyển giao 
công nghệ (trừ 
những trường 
hơp thuộc thẩm 
quyền của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ) 

5 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hơp lệ. 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Đối với các 
hơp đồng 

chuyển giao 
công nghệ 
đăng ký lần 
đầu thì phí 

thẩm định hơp 
đồng chuyển 

giao công 
nghệ được 

tính theo tỷ lệ 
bằng 0,1% 
(một phần 

- Luật Chuyển giao công nghệ số số 
07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 
- Nghị đđịnh số đ76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luât Chuyển giao công nghệ; 
- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định hơp đồng 
chuyển giao công nghệ; 
- Quyêt định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghìn) tổng 
giá trị của hơp 
đồng chuyển 

giao công 
nghệ nhưng 

tối đa không 
quá 10 (mười) 
triệu đồng và 

tối thiểu 
không dưới 

05 (năm) triệu 
đồng. 

07/6/2018 của Bô trưởng Bô Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
đươc thay thế thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính đươc chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

15 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân đăng ký 
gia hạn, sửa đổi, 
bổ sung nôi 
dung chuyển 
giao công nghệ 
(trừ những 
trường hơp 
thuộc thẩm 
quyền của Bô 
Khoa học và 
Công nghệ) 

5 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hơp lệ. 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Đối với các 
hơp đồng 

chuyển giao 
công nghệ đề 
nghị đăng ký 
sửa đổi, bổ 
sung thì phí 

thẩm định hơp 
đồng chuyển 

giao công 
nghệ được 

tính theo tỷ lệ 
bằng 0,1% 
(môt phần 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 
07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 
- Nghị đđịnh số đ76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành môt số điều 
của Luât Chuyển giao công nghệ; 
- Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 
15/5/2018 của Bô trưởng Bô Khoa học và 
Công nghệ về quy định chế đô báo cáo 
thực hiện hơp đồng chuyển giao công 
nghệ thuôc danh mục công nghệ hạn chế 
chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt 
đông cấp giấy phép chuyển giao công 
nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghìn) tông 
giá trị của hợp 
đồng sửa đôi, 

bô sung 
nhưng tối đa 
không quá 05 
(năm) triệu 
đồng và tối 
thiểu không 
dưới 03 (ba) 
triệu đồng. 

nôi dung chuyển giao công nghệ. 
- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng 
chuyển giao công nghệ; 
- Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 
07/6/2018 của Bô trưởng Bô Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
được thay thế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

16 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân chuyển 
giao công nghệ 
khuyến khích 
chuyển giao 

15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Luât Chuyển giao Công nghệ ngày 19 
tháng 06 năm 2017 của Quốc hôi; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luât Đầu tư; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định sô 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và hướng dẫn một sô điều 
của Luật Chuyển giao Công nghệ; 
- Quyết định sô 12/2023/QĐ-TTg ngày 
15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận 
chuyển giao công nghệ khuyến khích 
chuyển giao; 
- Quyết định sô 1202/QĐ-BKHCN ngày 
09 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về về việc công 
bô thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

17 Thủ tục sửa đổi, 
bổ sung Giấy 
chứng nhân 
chuyển giao 

- 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ, 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 

Không - Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Luật Chuyển giao Công nghệ ngày 19 
tháng 06 năm 2017 của Quôc hội; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

công nghệ 
khuyến khích 
chuyển giao 

hợp lệ. 
- 1 5  n g à y  l à m  v i ệ c  
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ (đối với 
trường hợp có thay 
đổi công nghệ, sản 
phẩm công nghệ 
hoặc quy mô sản 
lượng, tiêu chuẩn 
chất lượng sản 
phẩm). 

Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều 
của Luật Chuyển giao Công nghệ; 
- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 
15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận 
chuyển giao công nghệ khuyến khích 
chuyển giao; 
- Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 
09 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

18 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhân chuyển 
giao công nghệ 
khuyến khích 
chuyển giao 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Luât Chuyển giao Công nghệ ngày 19 
tháng 06 năm 2017 của Quốc hôi; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
số điêu của Luât Đầu tư; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và hướng dẫn môt số điêu 
của Luât Chuyển giao Công nghệ; 
- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 
15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ vê cấp Giấy chứng nhân 
chuyển giao công nghệ khuyến khích 
chuyển giao; 
- Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 
09 tháng 6 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ vê vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt đông khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

19 Thủ tục xác 
định dự án đầu 
tư có hoặc 
không sử dụng 
công nghệ lạc 
hâu, tiềm ẩn 
nguy cơ gây ô 
nhiễm môi 
trường, thâm 
dụng tài nguyên 

- 23 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ. 
- Đối với dự án đầu 
tư có quy mô lớn, 
công nghệ phức tạp: 
43 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không quy 
định 

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Đầu tư; 
- Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 
19 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ 
tục xác định dự án đầu tư sử dụng công 
nghệ lạc hâu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; 
- Quyết định số 156/QĐ-BKHCN ngày 
22 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

20 Đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm 
vu khoa học và 
công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở 
sử dụng ngân 
sách nhà nước 
và nhiệm vụ 
khoa học và 
công nghệ do 
quỹ của Nhà 
nước trong lĩnh 
vực khoa học và 
công nghệ tài 
trơ thuộc phạm 
vi quản lý của 
tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung 
ương 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định sô 11/2014/NĐ-CP ngày 18 
tháng 2 năm 2014 của Chính phủ ve hoạt 
động thông tin khoa học và công nghệ; 
- Thông tư sô 14/2014/TT-BKHCN ngày 
11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định ve việc 
thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bô 
thông tin ve nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; 
- Thông tư sô 11/2023/TT-BKHCN ngày 
26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Thông tư sô 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu 
thập, đăng ký, lưu giữ và công bô thông 
tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
và Thông tư sô 10/2017/TT-BKHCN 
ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 
xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

duy trì và phát triên Cơ sở dữ liệu quôc 
gia về khoa học và công nghệ; 
- Quyết đinh sô 38/2022/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về 
việc ban hành Quy đinh chức năng, 
nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Quyết đinh sô 50/2023/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về sửa 
đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy đinh 
chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ ban hành kèm theo Quyết đinh sô 
38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 
năm 2022 của ủy ban nhân dân thành 
phô Hồ Chí Minh; 
- Quyết đinh sô 1564/QĐ-BKHCN ngày 
21 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tuc hành chính mới ban hành/bi bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

21 Đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm 
vu khoa học và 
công nghệ 
không sử dụng 
ngân sách nhà 
nước 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định sô 11/2014/NĐ-CP ngày 18 
tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về 
hoạt động thông tin khoa học và công 
nghệ; 
- Thông tư sô 14/2014/TT-BKHCN ngày 
11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về việc 
thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bô 
thông tin về nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; 
- Thông tư sô 11/2023/TT-BKHCN ngày 
26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Thông tư sô 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và 
công bô thông tin về nhiệm vụ khoa học 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

và công nghệ và Thông tư số 
10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 
năm 2017 của Bô trưởng Bô Khoa học và 
Công nghệ quy định vê xây dựng, quản 
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát 
triển Cơ sở dữ liệu quốc gia vê khoa học 
và công nghệ; 
- Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê 
việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức 
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê sửa 
đôi khoản 2, khoản 3 Điêu 4 Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
câu tô chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 
38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 
năm 2022 của ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 
21 tháng 7 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành/bi bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết đinh số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

22 Đăng ký thông 
tin kết quả 
nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển công 
nghệ được mua 
bằng ngân sách 
nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý 
của tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

03 ngày l àm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thi Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghi đinh số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 
tháng 2 năm 2014 của Chính phủ vê hoạt 
động thông tin khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 
11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy đinh vê việc 
thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin vê nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; 
- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 
26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

một sô điêu của Thông tư sô 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và 
công bô thông tin vê nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ và Thông tư sô 
10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định vê xây dựng, quản 
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát 
triển Cơ sở dữ liệu quôc gia vê khoa học 
và công nghệ; 
- Quyết định sô 38/2022/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân thành phô Hồ Chí Minh vê việc 
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và cơ câu tô chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ Thành phô Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định sô 1564/QĐ-BKHCN ngày 
21 tháng 7 năm 2023 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ vê việc công bô thủ tục 
hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

23 Cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động lần 
đầu cho tổ chức 
khoa học và 
công nghệ. 

Thời đhạn đl5 đngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

3.000.000 
đồng 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định sô 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
sô điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư sô 03/2014/TT-BKHCN ngày 
31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lập và đăng ký hoạt động của 
tổ chức khoa học và công nghệ, văn 
phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư sô 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Thông tư sô 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư sô 03/2014/TT-
BKHCN; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư sô 298/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 
kiện hoạt động về khoa học, công nghệ; 
- Quyết định sô 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

24 Cấp lại Giấy 
chứng nhân 
đăng ký hoạt 
động của tổ 
chức khoa học 
và công nghệ 

10 ngày l àm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định sô 08/2014/NĐ-CP ngày 
27/01/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều 
của Luât Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư sô 03/2014/TT-BKHCN ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập 
và đăng ký hoạt động của tô chức khoa 
học và công nghệ, văn phòng đại diện, 
chi nhánh của tô chức khoa học và công 
nghệ; 
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện 
hoạt động về khoa học, công nghệ; 
- Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 
17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và 
công nghệ); 
- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

25 Thay đổi, bổ 
sung nôi dung 
Giấy chứng 
nhân đăng ký 
hoạt đđông đcủa 
tổ chức khoa 
học và công 
nghệ 

Thời đhạn đ10 đngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

- Trường hợp 
đăng ký thay 
đổi tên của tổ 
chức 
KH&CN: 
1.000.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đổi tên cơ 
quan quyết 
định thành lâp 
hoặc cơ quan 
quản đlý đtrực 
tiếp của tổ 
chức 
KH&CN: 
1.000.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luât Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 
31 tháng 3 năm 2014 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lâp và đăng ký hoạt đông của 
tổ chức khoa học và công nghệ, văn 
phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26 tháng 7 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN; 
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

đôi địa chỉ tru 
sở chính của 
tô chức 
KH&CN: 
1.500.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đôi vốn của tô 
chức 
KH&CN: 
1.500.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đôi người 
đứng đầu của 
tô chức 
KH&CN: 
1.000.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đôi, bô sung 
lĩnh vực hoạt 
động 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 
kiện hoạt động về khoa học, công nghệ; 
- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

KH&CN của 
tổ chức 
KH&CN: 
2.000.000 
đồng. 

26 Cấp Giấy chứng 
nhận hoạt đông 
lần đầu cho văn 
phòng đại diện, 
chi nhánh của tổ 
chức khoa học 
và công nghệ 

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

3.000.000 
đồng 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 
31 tháng 3 năm 2014 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lập và đăng ký hoạt đông của 
tổ chức khoa học và công nghệ, văn 
phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26 tháng 7 năm 2023 của Bô Khoa học 
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN; 
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dung phí thẩm định điều 
kiện hoạt động về khoa học, công nghệ; 
- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

27 Cấp lại Giấy 
chứng nhân 
hoạt động cho 
văn phòng đại 
diện, chi nhánh 
của tổ chức 
khoa học và 
công nghệ. 

10 ngày làm việc kể 
từ khi nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 
27/01/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luât Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 
31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công nghệ hướng dân điêu kiện thành lập 
và đăng ký hoạt động của tô chức khoa 
học và công nghệ, văn phòng đại diện, 
chi nhánh của tô chức khoa học và công 
nghệ; 
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dung phí thẩm định điêu kiện 
hoạt động vê khoa học, công nghệ; 
- Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 
17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

28 Thay đôi, bô 
sung nội dung 
Giấy chứng 
nhân hoạt động 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 

- Trường hợp 
đăng ký thay 
đôi tên của tô 
chức 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cho văn phòng 
đại diện, chi 
nhánh của tổ 
chức khoa học 
và công nghệ. 

hợp lệ. Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

KH&CN: 
1.000.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đổi tên cơ 
quan quyết 
định thành lập 
hoặc cơ quan 
quản đlý đtrực 
tiếp của tổ 
chức 
KH&CN: 
1.000.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đổi địa chỉ trụ 
sở chính của 
tổ chức 
KH&CN: 
1.500.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đổi vốn của tổ 

tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 
31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lập và đăng ký hoạt động của 
tổ chức khoa học và công nghệ, văn 
phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 
26 tháng 7 năm 2023 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN; 
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 
kiện hoạt động về khoa học, công nghệ; 
- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức 
KH&CN: 
1.500.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đổi người 
đứng đầu của 
tổ chức 
KH&CN: 
1.000.000 
đồng. 
- Trường hợp 
đăng ký thay 
đổi, bổ sung 
lĩnh vực hoạt 
động 
KH&CN của 
tổ chức 
KH&CN: 
2.000.000 
đồng. 

công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

29 Thủ tục hỗ trợ 
kinh phí, mua 
kết quả nghiên 
cứu khoa học và 

- Gửi thông báo cho 
tổ chức, cá nhân về 
kết quả xem xét hồ 
sơ và yêu cầu sửa 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 

Không - Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

phát triên công 
nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự 
đầu tư nghiên 
cứu 

đổi, bổ sung (nếu 
có): 03 ngày làm 
việc kê từ ngày nhân 
được hồ sơ. 
- Thực hiện việc 
đánh giá hồ sơ thông 
qua hôi đồng đánh 
giá: 15 ngày làm 
việc. 
- Văn bản thông báo 
kết quả đánh giá hồ 
sơ đe nghi xem xét 
hỗ trợ kinh phí, mua 
kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát 
triên công nghệ: 07 
ngày l àm việc kê từ 
ngày nhân được kết 
quả đánh giá hồ sơ 
của hôi đồng. 

Võ Thi Sáu, 
Quân 3) 

đinh chi tiết và hướng dân thi hành môt 
số điều của Luật Chuyên giao công nghệ; 
- Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bô Khoa học 
và Công nghệ ban hành Biêu mâu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy đinh tại 
môt số điều của Nghi đinh số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 
Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dân 
thi hành môt số điều của Luật Chuyên 
giao công nghệ; 
- Quyết đinh số 1668/QĐ-BKHCN ngày 
01 tháng 8 năm 2023 về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành/bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt đông khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết đinh số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

30 Thủ tục mua 
sáng chế, sáng 

- Gửi thông báo cho 
tổ chức, cá nhân ve 
kết quả xem xét hồ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 

Không - Luật Chuyên giao công nghệ ngày 19 
tháng 6 năm 2017; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiến sơ và yêu câu sửa 
đổi, bổ sung (nếu 
có): 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
được hồ sơ. 
- Thực hiện việc 
đánh giá hồ sơ thông 
qua hôi đồng đánh 
giá: 15 ngày làm 
việc. 
- Văn bản thông báo 
kết quả đánh giá hồ 
sơ đề nghi mua sáng 
chế, sáng kiến: 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được kết 
quả đánh giá hồ sơ 
của hôi đồng 

Phủ, Phường 
Võ Thi Sáu, 
Quân 3) 

- Nghị đinh sô 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
sô điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 
- Thông tư sô 14/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bô Khoa học 
và Công nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy đinh tại 
môt sô điều của Nghi đinh sô 
76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 
Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn 
thi hành môt sô điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Quyết đinh sô 1668/QĐ-BKHCN ngày 
01 tháng 8 năm 2023 về việc công bô thủ 
tục hành chính mới ban hành/bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt đông khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết đinh sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

31 Thủ tục hỗ trợ 
kinh phí hoặc 
mua công nghệ 
được tổ chức, cá 
nhân trong nước 
tạo ra từ kết quả 
nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển công 
nghệ để sản 
xuất sản phẩm 
quốc gia, trọng 
điểm, chủ lực 

- Gửi thông báo cho 
tổ chức, cá nhân về 
kết quả xem xét hồ 
sơ và yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung (nếu 
có): 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
được hồ sơ. 
- Thực hiện việc 
đánh giá hồ sơ thông 
qua hôi đồng đánh 
giá: 15 ngày làm 
việc. 
- Văn bản thông báo 
kết quả đánh giá hồ 
sơ đề nghi hỗ trợ 
kinh phí, mua kết 
quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển 
công nghệ: 07 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhân được kết quả 
đánh giá hồ sơ của 
hôi đồng 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thi Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị đinh số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 
- Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bô Khoa học 
và Công nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy đinh tại 
môt số điều của Nghi đinh số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy đinh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành môt số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ; 
- Quyết đinh số 1668/QĐ-BKHCN ngày 
01 tháng 8 năm 2023 về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành/bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt đông khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết đinh số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bô Khoa học và Công nghệ. 

32 Thủ tục hỗ trợ 
phát triển tổ 
chức trung gian 
của đthị đtrường 
khoa học và 
công nghệ. 

- Phê duyệt danh 
mục nhiệm vụ khoa 
học và công đnghệ 
được hỗ trợ: Trong 
thời hạn 15 ngày làm 
việc kể từ khi có kết 
quả làm việc của Hôi 
đồng tư vân. 
- Công bô công khai 
nhiệm vụ khoa học 
và đcông đnghệ đtrên 
cổng thông tin điện 
tử của địa phương 
quản lý: Trong thời 
hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày phê duyệt 
danh mục nhiệm vụ 
khoa đhọc đvà công 
nghệ được hỗ trợ. 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Luật Chuyển giao công nghệ sô 
07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 
2017; 
- Nghị định sô 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và 
hướng dẫn môt sô điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Thông tư sô 06/2023/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 5 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ Quy định trình 
tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ câp quôc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước; 
- Quyết định sô 35/2023/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 8 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về ban 
hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước Thành phô Hồ Chí Minh; 
- Quyết định sô 3125/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 11 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

33 Thủ tục hỗ trợ 
doanh nghiệp có 
dự án thuộc 
ngành, nghề ưu 
đãi đầu tư, địa 
bàn ưu đãi đầu 
tư nhân chuyển 
giao công nghệ 
từ tổ chức khoa 
học và công 
nghệ 

- Phê duyệt danh 
mục nhiệm vụ khoa 
học và công đnghệ 
được hỗ trợ: Trong 
thời hạn 15 ngày làm 
việc kể từ khi có kết 
quả làm việc của Hội 
đồng tư vấn xác định 
nhiệm vụ. 
- Công bố công khai 
nhiệm vụ khoa học 
và đcông nghệ trên 
cổng thông tin điện 
tử của địa phương 
quản lý: Trong thời 
hạn 15 ngày làm việc 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Luật Chuyển giao công nghệ số 
07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 
2017; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Quy định trình 
tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

kê từ ngày phê duyệt 
danh mục nhiệm vu 
khoa đhọc đvà công 
nghệ được hỗ trợ. 

- Quyêt định sô 35/2023/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 8 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ve ban 
hành quy chê quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước Thành phô Hồ Chí Minh; 
- Quyêt định sô 3125/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 11 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ ve việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt đông khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyêt định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ve việc công bô 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

34 Thủ tục hỗ trợ 
doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân 
thực hiện giải 
mã công nghệ 

- Phê duyệt nhiệm vụ 
khoa đhọc đvà công 
nghệ được đhỗ trợ: 
Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kê từ 
khi có kêt quả làm 
việc của Hôi đồng tư 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Luật Chuyên giao công nghệ ngày 19 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định sô 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 quy định chi tiêt và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

vân xác định nhiệm 
vụ. 
- Công bố công khai 
nhiệm vụ khoa học 
và đcông đnghệ đtrên 
cổng thông tin điện 
tử của địa phương 
quản lý: Trong thời 
hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày phê duyệt 
nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ được 
hỗ trợ. 

hướng dân một số điêu của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Quy định trình 
tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ câp quốc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước; 
- Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 8 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban 
hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 3125/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ vê việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bô Khoa học và Công nghệ. 

35 Thủ tục hỗ trợ 
tổ chức khoa 
học và công 
nghệ có hoạt 
đông liên kêt 
với tổ chức ứng 
dụng, chuyển 
giao công nghệ 
địa phương để 
hoàn thiện kêt 
quả nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển công 
nghệ 

- Phê duyệt nhiệm vụ 
khoa đhọc đvà công 
nghệ được đhỗ trợ: 
Trong thời hạn 15 
ngày l àm việc kể từ 
khi có kêt quả làm 
việc của hôi đồng tư 
van xác định nhiệm 
vụ. 
- Công bố công khai 
nhiệm vụ khoa học 
và đcông đnghệ đtrên 
cổng thông tin điện 
tử của địa phương 
quản lý: Trong thời 
hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày phê duyệt 
nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ được 
hỗ trợ. 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 quy định chi tiêt và 
hướng dẫn môt số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 5 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ Quy định trình 
tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước; 
- Quyêt định số 35/2023/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 8 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban 
hành quy chê quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyêt định số 3125/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 11 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực hoạt đông khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ve việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

36 Đánh giá kết 
quả thực hiện 
nhiệm vu khoa 
học và công 
nghệ không sử 
dụng ngân sách 
nhà nước 

- Đối với trường hợp 
đặc cách cấp Giấy 
xác nhân kết quả 
thực hiện nhiệm vụ: 
05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
- Đối với trường hợp 
không đphải đlà đđặc 
cách cấp Giấy xác 
nhân kết đquả thực 
hiện nhiệm vụ: 50 
ngày làm việc làm 
việc (Thời gian đo 
kiểm không được 
tính đvào đthời đgian 
thực hiện đánh giá) 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Kinh phí đánh 
giá kết quả 
thực hiện 
nhiệm vụ do 
tổ chức, cá 
nhân đe nghị 
bảo đảm và 
chi trả. Mức 
chi áp dụng 
theo quy định 
hiện hành đối 
với các nhiệm 
vụ khoa học 
và công nghệ 
sử dụng ngân 
sách nhà nước 
(Điều 5 

- Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 
tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 
06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định việc đánh giá và 
thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 
không sử dụng ngân sách nhà nước; 
- Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thông tư sổ 
02/2015/TT-
BKHCN và 
Nghị quyết sổ 
23/2023/NQ-
HĐND) 

nghệ; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công nghệ. 

37 Thủ tục xác 
nhân hàng hóa 
sử dụng trực 
tiêp cho phát 
triển hoạt đông 
ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp 
khoa học và 
công nghệ 

- 10 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ hợp 
lệ­
- Trường hợp cần 
thiêt, tổ chức hôi 
đồng để thẩm tra hồ 
sơ trước khi có văn 
bản trả lời. Thời gian 
thẩm tra và trả lời 
không quá 20 ngày 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ hợp lệ. 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Thuê xuất khẩu, thuê nhập khẩu 
ngày 06 tháng 4 năm 2016; 
- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiêt môt số điều và biện pháp thi 
hành Luât thuê xuất khẩu, thuê nhâp 
khẩu; 
- Quyêt định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 
31 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác 
nhân hàng hóa sử dụng trực tiêp cho phát 
triển hoạt đông ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 
đổi mới công nghệ; phương tiện vân tải 
chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ 
sử dụng trực tiêp cho hoạt đông sản xuất 
của dự án đầu tư; 
- Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

01 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định tiêu chí xác định 
phương tiện vân tải, máy móc, thiết bị, 
phụ tùng, vât tư chuyên dùng và danh 
mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học 
quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định 
số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhâp khẩu; 
- Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 
24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 
hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

38 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân doanh 

- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 

Không -Nghị đđịnh đsố 13/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp khoa học 
và công nghệ 

sơ hợp lệ; 
- Trường hợp kết quả 
khoa đhọc đvà công 
nghệ đcó đliên đquan 
đến nhiều ngành 
nhiều ngành, lĩnh 
vực khác nhau có nội 
dung phức tạp cần 
mời chuyên gia hoặc 
thành lâp hội đồng tư 
vấn thẩm định, đánh 
giá, thời hạn cấp 
Giấy chứng nhân 
doanh đnghiệp đkhoa 
học và công đnghệ 
không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ hợp 
lệ-

Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

lực ngày 20/3/2019; 
- Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 
28/02/2019 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố TTHC mới ban 
hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực 
hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

39 Thủ tục cấp 
thay đổi nội 
dung, cấp lại 
Giấy chứng 
nhân doanh 
nghiệp khoa học 
và công nghệ 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ hợp lệ đối với 
thủ tục cấp thay đổi 
nội dung (thông tin 
đăng ký doanh 
nghiệp) hoặc cấp lại 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không -Nghị đđịnh đsố 13/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu 
lực ngày 20/3/2019; 
- Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 
28/02/2019 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố TTHC mới ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giây chứng nhân 
doanh nghiệp 
KH&CN 
- 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ hợp lệ 
đối với thủ tục câp 
thay đđổi đnội dung 
(bổ sung sản phẩm 
hình thành từ kết quả 
KH&CN) Giây 
chứng nhân doanh 
nghiệp KH&CN 

hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực 
hoạt đông khoa học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

40 Thủ tục công 
nhân kết quả 
nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển công 
nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự 
đầu tư nghiên 
cứu 

- Gửi thông báo cho 
tổ chức, cá nhân về 
kết quả xem xét hồ 
sơ: 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ. 
- Thực hiện việc 
đánh giá hồ sơ thông 
qua hôi đồng đánh 
giá: 15 ngày làm 
việc. 
- Công nhân kết quả 
nghiên cứu khoa học 

Sở đKhoa học 
và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Chuyển giao công nghệ số 
07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 
2017; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Chuyển giao công nghệ; 
- Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy định tại 
một số điều của Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

và phát triên công 
nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư 
nghiên cứu: 07 ngày 
làm việc kê từ ngày 
nhân được kết quả 
đánh giá hồ sơ của 
hôi đồng 

Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dân 
thi hành một số điều của Luật Chuyên 
giao công nghệ; 
- Quyết đinh số 1668/QĐ-BKHCN ngày 
01 tháng 8 năm 2023 về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành/bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt đông khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết đinh số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tuc hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ 
VÀ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục cấp 
chứng chỉ nhân 
viên bức xạ 
(đối với người 
phụ trách an 
toàn cơ sở X-
quang chẩn 
đoán trong y 
tế) 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ và lệ 
phí. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

Lệ phí cấp 
chứng chỉ nhân 
viên bức xạ: 
200.000 đđồng/1 
chứng chỉ. 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định ve việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt đông dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi 
hành môt số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt đông dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử; 
-Thông tư 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 
tháng 6 năm 2023 của Bô trưởng Bô On 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một sô 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư sô 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư sô 116/2021/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của 
Thông tư sô 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định sô 1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định sô 4037/QĐ-UBND ngày 26 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 11 năm 2021 của Uy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ve việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp giấy xác nhân 
khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2 Thủ tục cấp 
giấy phép tiến 
hành công việc 
bức xạ - Sử 
dụng thiết bị 
X-quang chẩn 
đoán trong y tế 

25 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ và 
phí. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

- Phí thẩm định 
cấp giấy phép: 
+ đThiết bị X-
quang chụp 
răng: đ2.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ đThiết bị X-
quang chụp vú: 
2.000.000 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đông/1 thiêt bị 
+ đThiêt bị X-
quang di động: 
2.000.000 
đông/1 thiêt bị 
+ đThiêt bị X-
quang chẩn đoán 
thông thường: 
3.000.000 
đông/1 thiêt bị 
+ Thiêt bị đo 
mật độ xương: 
3.000.000 
đông/1 thiêt bị 
+ đThiêt bị X-
quang tăng sáng 
truyền hình: 
5.000.000 
đông/1 thiêt bị 
+ đThiêt bị X-
quang chụp cắt 
lớp vi tính: 
8.000.000 
đông/1 thiêt bị 
+ Hệ thiêt bị 

Khoa học và Công nghệ hướng dân thi 
hành một số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiên 
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử; 
- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

PET/CT: 
16.000.000 
đồng/1 thiết bị 

- Quyết định sô 1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tuc hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lương nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định sô 4037/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2021 của ủy ban nhân dân 
Thành phô Hồ Chí Minh về việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tuc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ (sử dung thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp giấy xác nhân 
khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
Danh muc thủ tuc hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Thủ tục gia hạn 
giấy phép tiến 
hành công việc 
bức xạ - Sử 
dụng thiết bị 
X-quang chẩn 
đoán trong y tế 

25 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ và 
phí. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

- Phí thẩm định 
gia hạn giấy 
phép: 75% mức 
thu phí thẩm 
định lần đầu, cụ 
thể mức thu như 
sau: 
+ đThiết bị X-
quang chụp 
răng: đl.500.000 
đồng/1 thiết bị 
+ đThiết bị X-
quang chụp vú: 
1.500.000 
đồng/1 thiết bị 
+ đThiết bị X-
quang di đông: 
1.500.000 
đồng/1 thiết bị 
+ đThiết bị X-
quang chẩn đoán 
thông thường: 
2.250.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị đo 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định ve việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt đông dịch vụ hô trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi 
hành môt số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt đông dịch 
vụ hô trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử; 
- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ bãi bỏ môt số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

mật đô xương: 
2.250.000 
đồng/1 thiết bị 
+ đThiết bị X-
quang tăng sáng 
truyền hình: 
3.750.000 
đồng/1 thiết bị 
+ đThiết bị X-
quang chụp cắt 
lớp vi tính: 
6.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Hệ thiết bị 
PET/CT: 
12.000.000 
đồng/1 thiết bị 

trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của Bô trưởng Bô Tài 
chính sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
chính quy định mức thu, chế đô thu, nôp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2021 của Uy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp giấy xác nhận 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khai báo thiết bị X-quang chấn đoán 
trong y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuấn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4 Thủ tục sửa đổi 
giấy phép tiến 
hành công việc 
bức xạ - Sử 
dụng thiết bị 
X-quang chấn 
đoán trong y tế 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư sô 13/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ bãi bỏ môt sô 
văn bản quy phạm pháp luật do Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư sô 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư sô 116/2021/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của Bô trưởng Bô Tài 
chính sửa đổi, bổ sung môt sô điều của 
Thông tư sô 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
chính quy định mức thu, chế đô thu, nôp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định sô 1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bô 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Khoa học và Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghệ; 
- Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2021 của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ve việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp giấy xác nhân 
khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5 Thủ tục bổ 
sung giấy phép 
tiến hành công 
việc bức xạ -
Sử dụng đthiết 
bị X-quang 
chẩn đoán 

25 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong y tế năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch vụ hô trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lương nguyên tử; 
- Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lương nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2021 của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp giấy xác nhân 
khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

6 Thủ tục cấp lại 
giấy phép tiến 
hành công việc 
bức xạ - Sử 
dụng thiết bị 
X-quang chẩn 
đoán trong y tế 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dân thi 
hành một số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử; 
- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dân thi 
hành một số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử; 
- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn 
bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2021 của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy 
quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ 
thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại giấy phép tiến hành công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang 
chấn đoán trong y tế), cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ và cấp giấy xác nhân 
khai báo thiết bị X-quang chấn đoán 
trong y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính được chuấn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

7 Thủ tục khai 
báo thiết bị X-
quang chấn 
đoán trong y tế 

5 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân được 
phiếu khai báo. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 
tháng 6 năm 2008; 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; 
-Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vụ hô trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử; 
- Thông tư 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 
tháng 6 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ bãi bỏ môt số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ ban 
hành, liên tịch ban hành; 
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2021 của Bô trưởng Bô Tài 
chính sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
chính quy định mức thu, chế đô thu, nôp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử; 
- Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 
28 tháng 8 năm 2023 của Bô trưởng Bô 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố 
Danh mục thủ tuc hành chính được chuẩn 
hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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PHỤ LỤC III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đăng 
ký công bố hợp 
chuẩn dựa trên 
kết quả chứng 
nhân hợp 
chuẩn của tổ 
chức chứng 
nhân 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn không đầy 
đủ theo quy định, trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn, cơ quan, 
đơn vị thực hiện chức năng 
nhiệm đvụ đve đtiêu đchuẩn đđo 
lường đchất đlượng đthông đbáo 
bằng văn bản đe nghị bổ sung 
các loại giấy tờ theo quy định. 
Sau thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày l àm việc kể từ ngày gửi 
văn bản đe nghị mà hồ sơ đăng 
ký công bố hợp chuẩn không 
được bổ sung đầy đủ theo quy 
định, cơ quan, đơn vị thực hiện 
chức năng nhiệm vụ ve tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng có 

Cơ quan, đơn 
vị thực hiện 
chức năng 
nhiệm vụ ve 
tiêu chuẩn đo 
lường chất 
lượng (263 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ đThị đSáu, 
Quân 3) 

150.000 
đồng 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 ; 
- Luât Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuâtngày 29 tháng 6 năm 2006; 
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luât Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số đieu của Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định ve công bố hợp chuẩn, 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyên huỷ bỏ việc xử lý đôi với 
hồ sơ này. 
- Đôi với hồ sơ đăng ký công bô 
hợp chuẩn đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 05 (năm) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đăng ký công bô hợp 
chuẩn, cơ quan, đơn vị thực hiện 
chức năng nhiệm vụ vê tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng phải 
tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký công bô hợp 
chuẩn để xử lý như sau: 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công bô hợp chuẩn đầy đủ và 
hợp lệ, cơ quan, đơn vị thực 
hiện chức năng nhiệm vụ vê tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng ban 
hành Thông báo tiếp nhân hồ sơ 
đăng ký công bô hợp chuẩn cho 
tổ chức, cá nhân công bô hợp 
chuẩn (Theo Mau 3. TBTNHS 
quy định tại Phụ lục III Thông 
tư sô 28/2012/TT-BKHCN). 
Thông báo tiếp nhân hồ sơ công 
bô hợp chuẩn có giá trị theo giá 

công bô hợp quy và phương thức 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật; 
- Thông tư sô 02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
sửa đổi, bổ sung môt sô điêu của 
Thông tư sô 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
quy định vê công bô hợp chuẩn, 
công bô hợp quy và phương thức 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật; 
- Thông tư sô 183/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý lệ phí 
cấp giấy đăng ký công bô hợp 
chuẩn, hợp quy; 
- Quyết định sô 688/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
vê việc công bô thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung thuôc phạm 
vi chức năng quản lý của Bô Khoa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trị của giấy chứng nhân hợp 
chuẩn do tổ chức chứng nhân đã 
đăng ký cấp hoặc có giá trị 03 
(ba) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ 
chức, cá nhân ký xác nhân báo 
cáo đánh giá hợp chuẩn (đối với 
trường hợp tổ chức, cá nhân tự 
đánh giá hợp chuẩn). 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công đbố đhợp đchuẩn đđầy đđủ 
nhưng không hợp lệ, cơ quan, 
đơn vị thực hiện chức năng 
nhiệm đvụ đvề đtiêu đchuẩn đđo 
lường đchất đlượng đthông đbáo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân công bố hợp chuẩn về lý 
do không tiếp nhân hồ sơ. 

học và Công nghệ. 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

2 Thủ tục đăng 
ký công bố hợp 
chuẩn dựa trên 
kết quả tự đánh 
giá của tổ chức, 
cá nhân sản 
xuất, kinh 
doanh 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn không đầy 
đủ theo quy định, trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn, cơ quan, 
đơn vị thực hiện chức năng 
nhiệm đvụ đvề đtiêu đchuẩn đđo 
lường đchất đlượng đthông đbáo 

Cơ quan, đơn 
vị thực hiện 
chức năng 
nhiệm vụ về 
tiêu chuẩn đo 
lường chất 
lượng (263 
Điện Biên 
Phủ, Phường 

150.000 
đồng 

- - Luât Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 ngày 11 năm 2007; 
- Luât Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuât ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât Tiêu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

băng văn bản đề nghị bô sung 
các loại giấy tờ theo quy định. 
Sau thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày làm việc kể từ ngày gửi 
văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng 
ký công bố hợp chuẩn không 
được bô sung đầy đủ theo quy 
định, cơ quan, đơn vị thực hiện 
chức năng nhiệm vụ về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng có 
quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với 
hồ sơ này. 
- Đối với hồ sơ đăng ký công bố 
hợp chuẩn đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 05 (năm) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đăng ký công bố hợp 
chuẩn, cơ quan, đơn vị thực hiện 
chức năng nhiệm vụ về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng phải 
tô chức kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký công bố hợp 
chuẩn để xử lý như sau: 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn đầy đủ và 
hợp lệ, cơ quan, đơn vị thực 

Võ đThị đSáu, 
Quân 3) 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
quy định về công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy và phương thức 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuât; 
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
Thông tư sửa đôi, bô sung môt số 
điều của Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bô trưởng Bô Khoa học 
và Công nghệ quy định về công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuât; 
- Thông tư số 183/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hiện chức năng nhiệm vụ vê tiêu 
chuẩn đo lường chất lương ban 
hành Thông báo tiếp nhân hồ sơ 
đăng ký công bố hợp chuẩn cho 
tổ chức, cá nhân công bố hợp 
chuẩn. (Theo Mau 3. TBTNHS 
quy định tại Phụ lục III Thông 
tư 28/2012/TT-BKHCN). 
Thông báo tiếp nhân hồ sơ công 
bố hợp chuẩn có giá trị theo giá 
trị của giấy chứng nhân hợp 
chuẩn do tổ chức chứng nhân đã 
đăng ký cấp hoặc có giá trị 03 
(ba) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ 
chức, cá nhân ký xác nhân báo 
cáo đánh giá hợp chuẩn (đối với 
trường hợp tổ chức, cá nhân tự 
đánh giá hợp chuẩn). 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công đbố đhợp đchuẩn đđầy đđủ 
nhưng không hợp lệ, cơ quan, 
đơn vị thực hiện chức năng 
nhiệm đvụ đvê đtiêu đchuẩn đđo 
lường đchất đlượng đthông đbáo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân công bố hợp chuẩn vê lý 

Tài chính quy định mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý lệ phí cấp giấy 
đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp 
quy; 
- Quyết định số 688/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
vê việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung thuôc phạm 
vi chức năng quản lý của Bô Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
vê việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

do không tiếp nhân hô sơ. 

3 Thủ tục đăng 
ký công bố hợp 
quy đối với các 
sản phẩm, hàng 
hóa sản xuất 
trong nước, 
dịch vụ, quá 
trình, môi 
trường được 
quản lý bởi các 
quy chuẩn kỹ 
thuât quốc gia 
do Bô Khoa 
học và Công 
nghệ ban hành 

- Trường hợp hô sơ đăng ký 
công bố hợp quy không đầy đủ 
theo quy định, trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hô sơ đăng ký công 
bố hợp quy, Sở Khoa học và 
Công nghệ thông báo bằng văn 
bản đề nghị bổ sung các loại 
giấy tờ theo quy định tới tổ 
chức, cá nhân công bố hợp quy. 
Sau thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày làm việc kể từ ngày Sở gửi 
văn bản đề nghị mà hô sơ đăng 
ký công bố hợp quy không được 
bổ sung đầy đủ theo quy định, 
Sở Khoa học và Công nghệ có 
quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với 
hô sơ này. 
- Đối với hô sơ đăng ký công bố 
hợp quy đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 05 (năm) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân được 
hô sơ đăng ký công bố hợp quy, 
Sở phải tổ chức kiểm tra tính 
hợp lệ của hô sơ đăng ký công 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 
(263 Điện 
Biên Phủ, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3) 

150.000 
đông 

- Luât Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 ngày 11 năm 2007; 
- Luât Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuât ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 05 năm 2018 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành môt số điều của 
Luât Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; 
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bô hợp quy đê xử lý như sau: 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công bô hợp quy đầy đủ và hợp 
lệ, Sở ban hành Thông báo tiếp 
nhân hồ sơ đăng ký công bô hợp 
quy cho tổ chức, cá nhân công 
bô hợp quy. đ(Theo Mau 3. 
TBTNHS quy định tại Phụ lục 
III Thông tư 28/2012/TT-
BKHCN. Thông báo tiếp nhân 
hồ sơ công bô hợp quy có giá trị 
theo giá trị của giấy chứng nhân 
hợp quy do tổ chức chứng nhân 
được chỉ định cấp hoặc có giá trị 
03 (ba) năm kê từ ngày lãnh đạo 
tổ chức, cá nhân ký xác nhân 
báo cáo đánh giá hợp quy (đôi 
với trường hợp tổ chức, cá nhân 
tự đánh giá hợp quy). 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký 
công bô hợp quy đầy đủ nhưng 
không hợp lệ, Sở thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân công bô hợp quy về lý do 
không tiếp nhân hồ sơ. 

ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
quy định về công bô hợp chuẩn, 
công bô hợp quy và phương thức 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật; 
- Thông tư sô 02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
Thông tư sửa đổi, bổ sung môt sô 
điều của Thông tư sô 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bô trưởng Bô Khoa học 
và Công nghệ quy định về công bô 
hợp chuẩn, công bô hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuât; 
- Thông tư sô 183/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý lệ phí 
cấp giấy đăng ký công bô hợp 
chuẩn, hợp quy; 
- Thông tư sô 06/2020/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

quy định chi tiêt và biện pháp thi 
hành môt số điều Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008, Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018, Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 
năm 2018 và Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 
năm 2017 của Chính phủ; 
- Quyêt định số 688/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung thuôc phạm 
vi chức năng quản lý của Bô Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

4 Thủ tục cấp 
Giấy xác nhân 

Trong thời hạn 15 ngày làm 
việc, kể từ khi nhân đủ hồ sơ 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Không - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ» 
3 

+ úì 

ƠQ 
y 

2 
o 
N ÌA 

00 
<J>\ 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

đăng ký hoạt 
đông xét tặng 
giải thưởng 
chất lương sản 
phẩm, hàng 
hóa của tổ 
chức, cá nhân 

hợp lệ (244 Điện 
Biên Phủ, 
Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3) 

- Luât Thi đua, Khen thưởng ngày 
15 tháng 6 năm 2022; 
- Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc ban hành 
Quy chế quản lý tổ chức xét tôn 
vinh danh hiệu và trao giải thưởng 
cho doanh nhân và doanh nghiệp; 
- Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN 
ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn vê điêu kiện, thủ tục xét 
tặng giải thưởng chất lương sản 
phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá 
nhân; 
- Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN 
ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
vê việc công bố thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
vê việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

5 Thủ tục chỉ 
định tổ chức 
đánh giá sự 
phù hợp hoạt 
đông thử 
nghiệm, giám 
định, kiểm 
định, chứng 
nhân 

- Trong thời hạn 03 ngày l àm 
việc kể từ ngày nhân được hồ sơ 
đăng ký: Sở, ngành được phân 
công quản lý quy chuẩn kỹ thuât 
địa phương tương ứng thông 
báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ. 
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ 
khi nhân được hồ sơ hợp lệ: Sở, 
ngành được phân công quản lý 
quy chuẩn kỹ thuât địa phương 
tương ứng đánh giá năng lực 
thực tế tại tổ chức đánh giá sự 
phù hợp và ký biên bản đánh giá 
thực tế. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được báo 
cáo kết quả hành đông khắc 
phục theo biên bản đánh giá 
thực tế: ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành quyết định chỉ 
định. 
Trong trường hợp từ chối việc 
chỉ định, Sở, ngành được phân 

Sở, ngành 
được phân 
công quản lý 
quy chuẩn kỹ 
thuât địa 
phương tương 
ứng 

Không - Luât Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành môt số điều Luât 
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
môt số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ và môt số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

công quản lý quy chuẩn kỹ thuât 
địa phương tương ứng phải 
thông báo lý do bằng văn bản 
cho tổ chức đánh giá sự phù 
hợp. 

- Quyêt định số 3727/QĐ-BKHCN 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng và thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

6 Thủ tục thay 
đổi, bổ sung 
phạm đvi, lĩnh 
vực đánh giá sự 
phù hợp được 
chỉ định 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được hồ sơ 
đăng ký: Sở, ngành được phân 
công quản lý quy chuẩn kỹ thuât 
địa phương tương ứng thông 
báo bằng văn bản yêu cầu tổ 
chức đánh giá sự phù hợp sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ; 

Sở, ngành 
được phân 
công quản lý 
quy chuẩn kỹ 
thuât địa 
phương tương 
ứng 

Không - Luât Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt số điều của Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trong thời hạn 20 ngày kê từ 
khi nhân được hồ sơ đăng ký 
đầy đủ: Sở, ngành được phân 
công quản lý quy chuẩn kỹ thuât 
địa phương tương ứng đánh giá 
năng lực thực tê tại tổ chức đánh 
giá sự phù hợp và ký biên bản 
đánh giá thực tê. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kê từ ngày nhân được báo 
cáo kêt quả hành đông khắc 
phục theo biên bản đánh giá 
thực tê: ủy ban nhân dân Thành 
phô ban hành quyêt định chỉ 
định. 
Trong trường hợp từ chôi việc 
chỉ định, Sở, ngành được phân 
công quản lý quy chuẩn kỹ thuât 
địa phương tương ứng phải 
thông báo lý do bằng văn bản 
cho tổ chức đánh giá sự phù 
hợp. 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ vê việc sửa đổi, bổ sung 
môt sô điêu của Nghị định sô 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành môt sô điêu Luât 
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 
- Nghị định sô 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
môt sô quy định vê điêu kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ và môt sô quy định vê 
kiêm tra chuyên ngành; 
- Quyêt định sô 3727/QĐ-BKHCN 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
vê việc công bô thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng và thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Khoa học và 
Công nghệ; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

7 Thủ tục cấp lại 
Quyết định chỉ 
định tổ chức 
đánh giá sự 
phù hợp 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ khi nhân được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

Sở, ngành 
được phân 
công quản lý 
quy chuẩn kỹ 
thuât địa 
phương tương 
ứng 

Không - Luât Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành môt số điều Luât 
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 
- Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

mới ban hành/thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng và thủ tục hành 
chính thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết đinh số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
ve việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

8 Thủ đtục đkiểm 
tra nhà nước ve 
chất lương 
hàng hóa nhóm 
2 nhập khẩu 

Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập 
khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia quy đinh biện pháp 
công bố hợp quy theo kết quả tự 
đánh giá sự phù hợp của tổ 
chức, cá nhân; theo kết quả 
chứng nhận, giám đinh của tổ 
chức chứng nhận, tổ chức giám 
đinh đã đăng ký hoặc được thừa 
nhận theo quy đinh của pháp 
luật: Xác nhận người nhập khẩu 
đã đăng ký kiểm tra chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu. Trong thời 

Cơ quan, đơn 
vi thực hiện 
chức năng 
nhiệm vu ve 
tiêu chuẩn đo 
lường chất 
lượng (263 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ đThi đSáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
- Nghi đinh số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy đinh chi tiết thi 
hành môt số điều Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghi đinh số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Nghi đinh số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy đinh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân hồ sơ đăng ký kiểm tra 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

chi tiêt thi hành môt số điều của 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; 
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ về nhãn hàng hóa; 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số quy 
định về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và Công 
nghệ và môt số quy định về kiểm 
tra chuyên ngành; 
- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
ban hành quy định chi tiêt và biện 
pháp thi hành môt số điều Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008, Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018, Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 
năm 2018 và Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2017 của Chính phủ; 
- Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
ve việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành chính 
được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng và thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
ve việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

9 Thủ đtục đmiễn 
giảm kiểm tra 
chất lương 
hàng hóa nhóm 
2 nhập khẩu 

- Trong thời hạn 03 ngày l àm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đe nghị, nếu hồ sơ không đầy 
đủ, hợp lệ theo quy định, cơ 
quan, đơn vị thực hiện chức 
năng nhiệm vụ ve tiêu chuẩn đo 
lường đchất đlượng đthông đbáo 

Cơ quan, đơn 
vị thực hiện 
chức năng 
nhiệm vụ ve 
tiêu chuẩn đo 
lường chất 
lượng (263 

Không - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ» 
3 

+ úì 

ƠQ 
y 

2 
o 
N ÌA 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

băng văn bản yêu câu người 
nhập khẩu sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ; 
- Trong thời hạn 05 ngày l àm 
việc kể từ khi nhận được hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan, đơn vị thực 
hiện chức năng nhiệm vụ ve tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng có 
văn bản xác nhận miễn kiểm tra 
nhà nước ve chất lượng với các 
thông tin sau: tên hàng hóa, 
nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ 
thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số 
lượng, khối lượng nhập khẩu 
theo đăng ký; đơn vị tính. 
Trong trường hợp từ chối việc 
xác nhận miễn kiểm tra nhà 
nước ve chất lượng, cơ quan, 
đơn vị thực hiện chức năng 
nhiệm đvụ đvề đtiêu đchuẩn đđo 
lường chất lượng phải thông báo 
lý do băng văn bản cho người 
nhập khẩu. 

Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ đThị đSáu, 
Quận 3) 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về điều kiện đâu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành; 
-Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành một số điều Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008, Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018, Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 
năm 2018 và Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 
năm 2017 của Chính phủ; 
- Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN 
ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành chính 
được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng và thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

10 Thủ tục đăng 
ký tham dự sơ 
tuyển xét tặng 
giải thưởng 
chất lượng 
quốc gia 

Hàng năm Sở Khoa học 
và Công nghệ 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 
(244 Điện 
Biên Phủ, 

Không - Luât Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât Chất 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S õ» 
3 

+ úì 

ƠQ 
y 

2 
o 
N ÌA 

<o 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phường Võ 
Thị Sáu, Quân 
3) 

lượng sản phâm, hàng hóa; 
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung môt 
số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành môt số điều của 
Luât Chất lượng sản phâm, hàng 
hóa; 
- Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN 
ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
quy định chi tiết thi hành môt số 
điều Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ về Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia; 
- Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN 
ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
ve việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

11 Thủ tục công 
bố sử dụng dấu 
định lương 

- Trong thời gian ba (03) ngày 
làm việc kể từ khi nhân được 
bản công bố, nêu bản công bố 
chưa đầy đủ, chưa đúng quy 
định, cơ quan, đơn vị thực hiện 
chức năng nhiệm vụ ve tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
thông báo bằng văn bản cho cơ 
sở những nôi dung cần bổ sung, 
hoàn chỉnh. 
- Sau thời hạn ba mươi (30) 
ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị 
thực hiện chức năng nhiệm vụ 
ve tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng gửi thông báo, nêu cơ sở 

Cơ quan, đơn 
vị thực hiện 
chức năng 
nhiệm vụ ve 
tiêu chuẩn đo 
lường chất 
lượng (263 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ đThị đSáu, 
Quân 3) 

Không - Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 
năm 2011; 
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đo lường; 
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định ve nhãn hàng 
hóa; 
- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

không bô sung bản công bố đây 
đủ, đúng quy định, cơ quan, đơn 
vị thực hiện chức năng nhiệm 
vụ về tiêu chuẩn đo lường chất 
lương có quyền hủy bỏ việc xử 
lý đối với bản công bố này. 
- Trong thời hạn năm (05) ngày 
làm việc kể từ ngày nhân bản 
công bố đây đủ, đúng quy định, 
cơ quan, đơn vị thực hiện chức 
năng nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo 
lường chất lương ký xác nhân, 
đóng dấu tiêp nhân vào hai (02) 
bản công bố của cơ sở và gửi lại 
một (01) bản cho cơ sở đó. 

quy định về đo lường đối với lương 
của hàng hóa đóng gói sẵn; 
- Quyêt định số 2176/QĐ-BKHCN 
ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính 
đươc sửa đôi, bô sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lương thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính đươc chuẩn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

12 Thủ tục điều 
chỉnh nôi dung 
bản công bố sử 
dụng dấu định 
lương 

-Trong thời gian ba (03) ngày 
làm việc kể từ khi nhân được 
bản công bố, nêu bản công bố 
chưa đây đủ, chưa đúng quy 
định, cơ quan, đơn vị thực hiện 
chức năng nhiệm vụ về tiêu 
chuẩn đo lường chất lương 
thông báo bằng văn bản cho cơ 

Cơ quan, đơn 
vị thực hiện 
chức năng 
nhiệm vụ về 
tiêu chuẩn đo 
lường chất 
lương (263 
Điện Biên 

Không - Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 
năm 2011; 
- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đo lường; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

sở những nôi dung cân bô sung, 
hoàn chỉnh. 
Sau thời hạn ba mươi (30) ngày 
kể từ ngày cơ quan, đơn vị thực 
hiện chức năng nhiệm vụ ve tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng gửi 
thông báo, nếu cơ sở không bô 
sung bản công bố đây đủ, đúng 
quy định, cơ quan, đơn vị thực 
hiện chức năng nhiệm vụ ve tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng có 
quyền hủy bỏ việc xử lý đối với 
bản công bố này. 
- Trong thời hạn năm (05) ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân bản 
công bố đây đủ, đúng quy định. 
cơ quan, đơn vị thực hiện chức 
năng nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng ký xác nhân, 
đóng dấu tiếp nhân vào hai (02) 
bản công bố của cơ sở và gửi lại 
môt (01) bản cho cơ sở đó. 

Phủ, Phường 
Võ đThị đSáu, 
Quân 3) 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về nhãn hàng 
hóa; 
- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
quy định về đo lường đối với lượng 
của hàng hóa đóng gói sẵn; 
- Quyết định số 2176/QĐ-BKHCN 
ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đôi, bô sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN 
ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Khoa học và Công nghệ 
về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 
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PHỤ LỤC IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhân tổ chức 
giám định sở 
hữu công nghiệp 

20 ngày kể từ 
ngày đnhận hồ 
sơ 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

250.000 
đồng 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 
29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 
theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 
năm 2009; Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 
ngày 16 tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 
8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở 
hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 
giống cây trồng và quản lý nhà về sở hữu trí 
tuệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 
số 31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2020; 
- Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13 
tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng Bô Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 
tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Khoa học 
và Công nghệ. 

2 Thủ tục thu hồi 
Giấy chứng 
nhân tổ chức 
giám định sở 
hữu công nghiệp 

03 tháng kể từ 
ngày đnhận hồ 
sơ 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

Không - Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 
29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 
theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 
năm 2009; Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 
ngày 16 tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 
8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
môt số điều và biện pháp thi hành Luật Sở 
hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 
giống cây trồng và quản lý nhà về sở hữu trí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tuệ; 
- Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13 
tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng Bô Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 
tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Khoa học 
và Công nghệ. 

3 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân tổ chức 
giám định sở 
hữu công nghiệp 

01 tháng kể từ 
ngày đnhận hồ 
sơ 

Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quân 3) 

250.000 
đồng 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 
29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật 
số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và 
Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 
2022; 
- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 
8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
môt số điều và biện pháp thi hành Luật Sở 
hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 
giống cây trồng và quản lý nhà về sở hữu trí 

o to 

Q o> 
Q 
B 

o 
S o» 
3 

+ úì 

CTQ 
y 

2 
o 
N ÌA 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tuệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
chính quy định mức thu, chế đô thu, nôp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 
số 31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 
2020; 
- Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13 
tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng Bô Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 
tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Khoa học 
và Công nghệ. 
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PHỤ LỤC V 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC BƯU CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Sửa đổi, bổ 
sung văn bản 
xác nhân thông 
báo hoạt đông 
bưu chính 

10 ngày 1 àm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

Không có - Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số nôi dung của Luât Bưu chính; 
- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành môt số nôi dung của Luât Bưu chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của Bô trưởng Bô Tài chính sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 291/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản 1ý và sử dụng phí thẩm 
định điều kiện hoạt đông bưu chính; 
- Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 
năm 2022 của Bô trưởng Bô Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành, sửa đôi, bô sung lĩnh vực bưu chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2 Cấp giấy phép 
bưu chính 

20 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

- Trường hợp 
thẩm định cấp 
phép lần đầu: 
10.750.000 đồng. 
- Trường hợp 
chuyển nhượng 
toàn bô doanh 
nghiệp do mua 
bán, sáp nhập 
doanh nghiệp: 
4.250.000 đồng. 

- Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 
năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số nội 
dung của Luật Bưu chính; 
- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số 
điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, bô 
sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định điều kiện hoạt động bưu chính; 
- Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2022 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc công bô thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyên 
thông; 
- Quyêt định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ vê việc công bô Danh mục thủ tục hành 
chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3 Sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
bưu chính 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

- Trường hợp mở 
rộng phạm vi 
cung ứng dịch vụ 
nội tính: 
2.750.000 đồng; 
- Trường hợp 
thay đổi các nội 
dung khác trong 
giấy phép: 
750.000 đồng. 

- Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định sô 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 
năm 2011 quy định chi tiêt thi hành một sô nội 
dung của Luật Bưu chính; 
- Nghị định sô 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
điêu của Nghị định sô 47/2011/NĐ-CP ngày 17 
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành một sô nội dung của Luật Bưu chính; 
- Thông tư sô 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Thông tư sô 291/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định điêu kiện hoạt động bưu chính; 
- Quyêt định sô 882/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2022 của Bô trưởng Bô Thông tin và Truyên 
thông vê việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyên thông; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ vê việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4 Cấp lại giấy 
phép bưu 
chính khi hêt 
hạn 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

5.375.000 đồng - Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành một số nội dung của Luật Bưu chính; 
- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 291/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định điêu kiện hoạt động bưu chính; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 882/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 
năm 2022 của Bô trưởng Bô Thông tin và Truyền 
thông về việc công bô thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 
- Quyêt định sô 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bô Danh mục thủ tục hành 
chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5 Cấp lại giấy 
phép bưu 
chính khi bị 
mất hoặc hư 
hỏng không sử 
dụng được 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

500.000 đồng. - Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định sô 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành một sô nội dung của Luật Bưu chính; 
- Nghị định sô 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
điều của Nghị định sô 47/2011/NĐ-CP ngày 17 
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành một sô nội dung của Luật Bưu chính; 
- Thông tư sô 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Thông tư sô 291/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
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định điêu kiện hoạt đông bưu chính; 
- Quyêt định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 
năm 2022 của Bô trưởng Bô Thông tin và Truyên 
thông vê việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Thông tin và 
Truyên thông; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng Bô Khoa học và Công 
nghệ vê việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Khoa học và Công nghệ. 

6 Cấp văn bản 
xác nhân thông 
báo hoạt đông 
bưu chính 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

- Trường hợp tự 
cung ứng dịch vụ 
phạm vi nôi tính: 
1.250.000 đồng. 
- Trường hợp với 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
của doanh 
nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu 
chính được thành 
lâp theo pháp 
luât Việt Nam: 

- Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt số nôi dung của Luât Bưu chính; 
- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành môt số nôi dung của Luât Bưu chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của Bô trưởng Bô Tài chính sửa đổi, bổ 
sung môt số điêu của Thông tư số 291/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
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1.000.000 đồng. 
- Trường hợp 
chuyển nhượng 
toàn bô doanh 
nghiệp do mua 
bán, sáp nhâp 
doanh nghiệp: 
1.250.000 đồng. 

thu, chê đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí thâm 
định điều kiện hoạt đông bưu chính; 
- Quyêt định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 
năm 2022 của Bô trưởng Bô Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Thông tin và 
Truyền thông; 
- Quyêt định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng Bô Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được chuân hóa thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Khoa học và Công nghệ. 

7 Cấp lại văn 
bản xác nhân 
thông báo hoạt 
đông bưu 
chính khi bị 
mất hoặc hư 
hỏng không sử 
dụng được 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ (244 
Điện Biên 
Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quân 3) 

- Trường hợp cấp 
lại văn bản xác 
nhân thông báo 
hoạt đông bưu 
chính nôi tính 
khi bị mất hoặc 
hư đhỏng không 
sử dụng được: 
500.000 đồng. 
- Trường hợp cấp 
lại văn bản xác 
nhân thông báo 
hoạt đông bưu 

- Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt số nôi dung của Luât Bưu chính; 
- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành môt số nôi dung của Luât Bưu chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của Bô trưởng Bô Tài chính sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của Thông tư số 291/2016/TT-



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính cho chi 
nhánh, văn 
phòng đại diện 
của doanh 
nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu 
chính được thành 
lập theo pháp 
luật Việt Nam 
khi bị mất hoặc 
hư hỏng, không 
sử dụng được: 
500.000 đồng 

BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định điều kiện hoạt đông bưu chính; 
- Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 
năm 2022 của Bô trưởng Bô Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Thông tin và 
Truyền thông; 
- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 
năm 2025 của Bô trưởng Bô Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Khoa học và Công nghệ. 
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